PHỤ LỤC
BẢNG TIÊU CHUẨN TRANG PHỤC CỦA HỌC SINH CƠ YẾU ĐANG HƯỞNG CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP SINH HOẠT PHÍ 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-BNV-BTC ngày 07 tháng 6 năm 2010)
	STT
	Tên trang phục 
	Đơn vị tính 
	Số lượng 
	Niên hạn 

	A
	Trang phục thường xuyên cấp cho cá nhân 
	 
	 
	 

	1
	Trang phục học sinh cơ yếu hưởng chế độ sinh hoạt phí
	Bộ 
	2
	1 năm 

	2
	Áo xuân thu 
	Cái
	1
	1 năm 

	3
	Áo lót nam 
	Cái
	2
	1 năm 

	4
	Quần lót nam 
	Cái
	2
	1 năm 

	5
	Khăn mặt 
	Cái
	2
	1 năm 

	6
	Bít tất 
	Đôi
	2
	1 năm 

	7
	Giầy vải cao cổ 
	Đôi
	5
	2 năm 

	8
	Dép nhựa
	Đôi
	2
	1 năm 

	9
	Chiếu cói cá nhân 
	Cái
	1
	1 năm 

	10
	Dây lưng nhỏ 
	Cái
	1
	3 năm 

	11
	Áo mưa 
	Cái
	1
	3 năm 

	12
	Màn cá nhân 
	Cái
	1
	4 năm 

	13
	Vỏ chăn cá nhân 
	Cái
	1
	4 năm 

	14
	Gối cá nhân 
	Cái
	1
	3 năm 

	15
	Ba lô + túi lót
	Cái
	1
	3 năm 

	B
	Trang phục chống rét 
	 
	 
	 

	I
	Vùng rét 1
	 
	 
	 

	1
	Quần áo vệ sinh
	Bộ 
	1
	3 năm

	2
	Ruột chăn bông 2,5 kg
	Cái
	1
	3 năm

	3
	Mũ bông
	Cái
	1
	3 năm

	4
	Áo ấm
	Cái
	1
	3 năm

	5
	Đệm nằm
	Cái
	1
	4 năm

	II
	Vùng rét 2 
	 
	 
	 

	1
	Ruột chăn bông 1,5 kg
	Cái
	1
	3 năm

	2
	Quần áo vệ sinh 
	Bộ
	1
	3 năm

	3
	Áo ấm 
	Cái
	1
	3 năm


Ghi chú: 
- Một xuất trang phục của học sinh cơ yếu đang hưởng chế độ phụ cấp sinh hoạt phí gồm: 01 quần dài + 01 áo sơ mi dài tay. 

- Trang phục chống rét (trừ đệm nằm) các loại khác khi tốt nghiệp nhận công tác không thu lại./.

